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A. TRẮC NGHIỆM: (5 Điểm)   Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Những đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lý của một cơ thể được gọi là:
A. Tính trạng 					B. Nhân tố di truyền
C. Giống.					D. Hai cặp gen tương phản.
Câu 2. Trong phép lai một cặp tính trạng của menden, F2 có sự phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình là:
A. 1 trội :3 lặn		B. 3 trội : 1 lặn		C. 1 trội : 2 lặn		D. 2 trội : 1 lặn
Câu 3. 6 tế bào cải bắp 2n = 18 đều trải qua nguyên phân liên tiếp 4 lần. Số tế bào con được sinh ra sau nguyên phân là:
A. 96.			B. 16.			C. 64.			D. 896.
Câu 4. Di truyền là hiện tượng 
A. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ, tổ tiên cho các thế hệ con cháu.
B. Con cái giống bố hoặc mẹ về tất cả các tính trạng.
C. Con cái giống bố và mẹ về một số tính trạng.
D. Truyền đạt các tính trạng của bố mẹ cho con cháu.
Câu 5. Menden đã tiến hành thí nghiệm nghiên cứu của mình chủ yếu trên đối tượng nào?
A. Con người 		B. Ruồi giấm. 		C. Đậu hà lan. 		D. Gà.
Câu 6. Theo Menđen, tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 gọi là gì?
A. Tính trạng lặn. 						B. Tính trạng tương ứng.
C. Tính trạng trung gian. 					D. Tính trạng trội.
Câu 7. Ở ruối giấm 2n = 8, một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?
A . 16 NST. 		B. 4 NST. 		C. 2 NST. 		D. 8 NST
Câu 8. Kiểu gen là:
A. tổ hợp toàn bộ các gen trong tế bào của cơ thể.	
B. tổ hợp toàn bộ các alen trong cơ thể.
C. tổ hợp toàn bộ các tính trạng của cơ thể.		
D. tổ hợp toàn bộ các gen trong cơ thể.
Câu 9. Trong nguyên phân 
A. NST nhân đôi 1 lần, phân li 1 lần 			B. NST nhân đôi 2 lần, phân li 1 lần
C. NST nhân đôi 1 lần, phân li 2 lần				D. NST nhân đôi 2 lần, phân li 2 lần
Câu 10. Ở đậu Hà Lan có 2n = 14 NST. Một tế bào đậu Hà Lan đang ở kì sau của nguyên phân . Hỏi trong tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn? 
A. 7 			B. 14			C. 28			D. 36
Câu 11. Nhiễm sắc thể lưỡng bội ở các loài: Người, ngô, ruồi giấm, cải bắp lần lượt là:
A. 46; 78; 8; 18	B. 46, 20, 8, 18	C. 18; 24; 8; 78	D. 24; 18; 8; 46
Câu 12. Cơ thể lớn lên nhờ quá trình nào?
A. Trao đổi chất		B. Hấp thụ chất dinh dưỡng	
C. Vận động		D. Phân bào
Câu 13. Tên gọi của phân tử ADN là:
A. Axit đêôxiribônuclêic		B. Axit nucleic
C. Axit ribônuclêic 		D. Nuclêôtit
Câu 14. Các nguyên tố hoá học tham gia trong thành phần của phân tử ADN là:
A. C, H, O, Na, S		B. C, H, O, N, P 
C. C, H, O, P		D. C, H, N, P, Mg 
Câu 15. Đơn vị cấu tạo nên ADN là:
A. Axit ribônuclêic 		B. Axit đêôxiribônuclêic 
C. Axit amin		D. Nuclêôtit
B.   TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Trình bày quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái ở động vật.
Câu 2. (1 điểm) Hãy giải thích thí nghiệm của Moocgan về sự di truyền liên kết dựa trên cơ sở tế bào học. 
Câu 3. (2 điểm) 
1. Một gen chứa đoạn mạch có trình tự nucleotit là:  – A – T – G– X – T – A – G – T – X – 
Xác định trình tự nucleotit tương ứng trên mạch bổ sung. (1 điểm)
2. Một gen dài 4080 Å và số nucleotit loại G= 15%. Xác định số lượng và tỉ lệ các loại nucleotit của gen.(1điểm)
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I. TRẮC NGHIỆM: (5.0 điểm)  Mỗi câu chọn đúng được 0,33 điểm.

	Câu
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	11
	12
	13
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	Đáp án
	A
	B
	A
	A
	C
	D
	D
	A
	A
	C
	B
	D
	A
	B
	D



II. TỰ LUẬN: (5.0 điểm)
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1: (2.0 điểm) 
*Quá trình phát sinh giao tử cái:
- Các TB mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào.
- Noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc 1, sau đó giảm phân.
- Lần giảm phân I tạo ra 1 noãn bào bậc 2 (kích thước lớn) và thể cực thứ nhất (kích thước nhỏ)
- Lần giảm phân II tạo ra 1 TB trứng (kích thước lớn) và thể cực thứ hai (kích thước nhỏ)
 Kết quả: Mỗi noãn bào bậc 1 qua giảm phân  cho 2  thể cực và 1 TB trứng .
*Quá trình phát sinh giao tử đực
- Các TB mầm nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều tinh nguyên bào.
- Tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc 1, sau đó giảm phân.
- Lần giảm phân I tạo ra 2 tinh bào bậc 2
- Lần giảm phân 2 tạo ra 4 TB con, từ đó phát triển thành 4 tinh trùng
 Kết quả: Từ tinh bào bậc 1 qua giảm phân  cho 4 tinh tử phát sinh thành 4 tinh trùng.
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	Câu 2: (1.0 điểm)Ở ruồi giấm:
              Gen B quy định thân xám; gen b quy định thân đen
[image: ]              Gen V quy định cánh dài; gen v quy định cánh cụt
· Ta có sơ đồ lai sau:










·  Như vậy, thân xám và cánh dài cũng như thân đen và cánh cụt luôn luôn di truyền đồng thời với nhau. Các gen quy định các tính trạng này nằm trên một NST cùng phân li để hình thành giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.
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	Câu 3: (2 điểm):
1. Theo NTBS, các nucleotit trên gen liên kết với nhau theo nguyên tắc A kiên kết với T; G liên kết với X. Như vậy:
- Mạch có trình tự: – A – T – G – X – T – A – G – T – X – 
- Mạch bổ sung là: – T – A – X – G – A – T – X – A – G –
2. Tổng số nucleotit của gen là:
                  N=2L/3,4 Å= 2.4080/3,4 Å=2400 (nu)
     Gen có: G=X=10%  Suy ra  A=T= 35%
     Số lượng từng loại nucleotit của gen là:
                  G=X= 15%.2400= 360 (nu)
[bookmark: _GoBack]                   A=T= 35%.2400=840(nu)
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Chương 1. 

Các thí 

nghiệm của 

Menden

40% 6 6 0 2 6 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Chương 2. 

Nhiễm sắc 

thể

40% 6 6 20 5 3 3 1 0 0 0 0 0 30 3 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0

Chương 3. 

AND và 

gen

20% 3 3 10 3 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0 0 0 0 0

Tổng 100% 15 15 30 10 12 12 4 0 0 0 0 0 30 3 0 0 0 20 2 3 3 1 0 0
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Thời gian 45 phút, TL +TNKQ
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				SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM

		BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GiỮA KỲ I, SINH HỌC 7
Thời gian 45 phút, TNKQ

		Nội dung		Nội dung các chuẩn 		Tổng cộng														Nhận biết																 Thông hiểu																 Vận dụng																Vân dụng cao

						%		% Nội dung chuẩn		Số câu Trắc nghiệm		Thời gian TN				 gian TL		Điểm		Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận								Trắc nghiệm								Tự luận

				(Chuẩn kiến thức kỹ năng cần đạt)										Số câu tự luận						Cấp độ 1
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		Câu hỏi		thời gian		Điểm 		Cấp độ 2
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm 		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		 Điểm 		Cấp độ 3
 (%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		Điểm 		Cấp độ 4 
(%)		Số câu
 hỏi		Thời
 gian		Điểm		Cấp độ %		câu hỏi		thời gian		Điểm

		I. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH		Khái niệm động vật nguyên sinh. Đặc điểm chung của động vật nguyên sinh. Hình dạng, cấu tạo và hoạt động của một số ĐVNS. Tính đa dạng và vai trò của ĐVNS.		40%		40		8		8.0		1.0		7		2.0		12.5		5		5		1.25		20		1		7		2		5		2		2		0.5										2.5		1		1		0.25

		II. NGÀNH RUỘT KHOANG		Khái niệm và đặc điểm chung của ngành ruột khoang. Hình dạng, cấu tạo và đặc điểm sinh lý của một đại diện ruột khoang. Tính đa dạng và vai trò của ruột khoang đối với con người và sinh giới.		17,5%		17,5		3		3.0		1.0		6		1.0		2.5		1		1		0.25										5		2		2		0.5																																		10		1		6		1.0

		III. NGÀNH GIUN DẸP		Khái niệm về ngành giun dẹp, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, tác hại và cách phòng chống một số loài giun dẹp ký sinh. 		12,5%		12,5		5		5.0								2.5		1		1		0.25										5		2		2		0.5										5		2		2		0.5

		IV. NGÀNH GIUN TRÒN		Khái niệm về ngành giun tròn, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, khái niệm về sự nhiễm giun, cơ chế lây nhiễm và cách phòng trừ giun tròn.		12,5%		12,5		1		1.0		1.0		6		1.00																		2.5		1		1		0.25																		10		1		6		1

		NGÀNH GIUN ĐỐT		Khái niệm về ngành giun dốt, đặc điểm chính của ngành. Hình thai, cấu tạo, đặc điểm sinh lý các đại diện, Đa dạng của giun đốt. Vai trò của giun đất trong nông nghiệp.		17,5%		17,5		3		3.0		1.0		6		1.0		2.5		1		1		0.25										2.5		1		1		0.25		10		1		6		1		2.5		1		1		0.25

		Tổng cộng				100%		100		20		20		4.0		25		5.0		32.5		8		8		2.0		20		1		7		2.0		25		8		6		2.0		10		1		9		1.0		10		4		4		1.0		10		1		6		1		0		0		0		0		10		1		6		1.0







				Tổng số câu 24

				Thời gian: 45 phút
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		MA TRẬN  ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I, SINH HỌC 9
Thời gian 45 phút, TL +TNKQ

		 Nội dung		% 		Số câu TN		Thời gian TN		Thời gian TL		Điểm		Nhận biết (40%)										Thông hiểu (30%)										Vận dụng (20%)										Vận dụng cao (10%)

														Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận				Trắc nghiệm						Tự luận

														SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ		SL		TG		Đ		Tỷ lệ%		Đ



		Chương 1. Các thí nghiệm của Menden		40%		6		6		0		2		6		6		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Chương 2. Nhiễm sắc thể		40%		6		6		20		5		3		3		1		0		0		0		0		0		30		3		0		0		0		0		0		3		3		1		0		0

		Chương 3. AND và gen		20%		3		3		10		3		3		3		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		20		2		0		0		0		0		0

		Tổng		100%		15		15		30		10		12		12		4		0		0		0		0		0		30		3		0		0		0		20		2		3		3		1		0		0














